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Phụ lục I

MỘT SỐ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, 

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2007/TT-BGTVT ngày 13 tháng 3 năm 2007 

của Bộ Giao thông vận tải)


1. Mẫu số 1:

Quyết định thanh tra.

2. Mẫu số 2:

Quyết định thanh tra và phân công Thanh tra viên thực hiện

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

3. Mẫu số 3:

Quyết định phúc tra kết quả thanh tra.

4. Mẫu số 4:

Quyết định ra hạn thời hạn thanh tra.

5. Mẫu số 5:

Quyết định niêm phong tài liệu.

6. Mẫu số 6:

Quyết định kiểm kê tài sản.

7. Mẫu số 7:

Quyết định trưng cầu giám định.

8. Mẫu số 8:

Quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm.

9. Mẫu số 9:

Quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép.

10. Mẫu số 10: 
Quyết định thu hồi tiền, tài sản.

11. Mẫu số 11:
Quyết định huỷ bỏ.

12. Mẫu số 12:
Biên bản công bố quyết định thanh tra.

13. Mẫu số 13: 
Biên bản niêm phong/mở niêm phong.

14. Mẫu số 14:
Biên bản kiểm kê tài sản.

15. Mẫu số 15:
Quyết định chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang cơ quan

thanh tra (hoặc chính quyền địa phương) để xử phạt vi phạm 

hành chính.

16. Mẫu số 16:
Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan

thanh tra (hoặc chính quyền địa phương) để xử phạt vi phạm 

hành chính.

17. Mẫu số 17:
Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

18. Mẫu số 18:
Biên bản xác minh.

19. Mẫu số 19:
Biên bản công bố kết luận thanh tra.

20. Mẫu số 20:
Báo cáo kết quả thanh tra.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:            /QĐ-...   
                     … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra ... (1)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (2)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ ... (3);

Căn cứ... (4);

Theo đề nghị của ông (bà)... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành thanh tra (1) đối với:

- Nêu đầy đủ đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra, phạm vi thanh tra.

- Thời hạn thanh tra: từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm...

(hoặc thời hạn thanh tra là... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra).
Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra (5) gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ (hoặc chức danh Thanh tra viên):
   Trưởng Đoàn

2. Họ tên và chức vụ (hoặc chức danh Thanh tra viên):
 Thành viên

3. ....



- Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:


Điều 3. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 39, 40 (hoặc Điều 49, 50 đối với thanh tra chuyên ngành) của Luật Thanh tra.

Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Thanh tra.

Điều 4. Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 4;

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...___________________________________________________________ 

(1) Nội dung vụ việc thanh tra (hành chính, chuyên ngành hoặc cả hành chính và chuyên ngành).

(2) Chức danh của người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật (Bộ trưởng, Chánh Thanh tra, Giám đốc sở...).

(3) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, người ra quyết định thanh tra.

(4) Các căn cứ cho việc ra quyết định: Chương trình, kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất.

(5) Nếu thanh tra liên ngành thì nêu rõ Đoàn thanh tra liên ngành

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



          Số:             /QĐ-... 
                    ... , ngày ... tháng ... năm 200 ... 


QUYẾT ĐỊNH
Thanh tra và phân công Thanh tra viên thực hiện nhiệm 

thanh tra chuyên ngành về... (1)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (2)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ ... (3);

Căn cứ... (4);

Theo đề nghị của ông (bà)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông (bà)....... Thanh tra viên (Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp) tiến hành thanh tra về... (1):

- Nêu đầy đủ đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra, phạm vi thanh tra.

- Nhiệm vụ của Thanh tra viên:

- Thời hạn thanh tra: từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm...

Điều 2. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2  Điều 50 Luật Thanh tra.

Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Thanh tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thanh tra viờn..., đối tượng thanh tra (cơ quan, tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

- Như Điều 3;

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...
______________________________________________

(1) Vụ việc, lĩnh vực thanh tra.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền quyết định phân công thanh tra viên tiên hành thanh tra độc lập.

(3) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, người ra quyết định thanh tra.

(4) Các căn cứ cho việc ra quyết định: Chương trình, kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        Số:              /QĐ-…
           … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phúc tra kết quả thanh tra ... (1)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (2)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Xét kết quả thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(1);

Theo đề nghị của... (3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành phúc tra kết quả thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(1).

Điều 2. Thành lập Đoàn phúc tra gồm các thành viên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ (hoặc chức danh công chức):
 Trưởng Đoàn

2. Họ tên và chức vụ (hoặc chức danh công chức):
 Thành viên

3. ....

Đoàn phúc tra có nhiệm vụ... (4)

- Thời hạn phúc tra: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

(hoặc thời hạn phúc tra là... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định phúc tra).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn phúc tra, đối tượng phúc tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...
___________________________________________________________

(1) Vụ việc thanh tra hành chính hoặc lĩnh vực thanh tra chuyên ngành.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền ra quyết định.

(3) Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đề nghị phúc tra.

(4) Nội dung nhiệm vụ phúc tra.
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:          /QĐ-… 
                  ..., ngày ... tháng ... năm 200 ... 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời hạn thanh tra ... (1)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (2)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ... (3);

Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về... (1);

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn thanh tra cho Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về... (1).  



Điều 2. Thời hạn gia hạn là... ngày, kể từ ngày...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...
_______________________________________________

(1) Vụ việc, lĩnh vực thanh tra.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền quyết định ra hạn.

(3) Theo quy định tại Điều 38 (hoặc Điều 48) Luật Thanh tra.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

       Số:            /QĐ-…                                            ..., ngày ... tháng ... năm 200 ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc niêm phong tài liệu

_______________________

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thi hành Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(1);

Để bảo đảm nguyên trạng tài liệu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Niêm phong toàn bộ (hoặc một phần) tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(1) đối với... (2)

- Tài liệu cần niêm phong:

- Thời gian niêm phong:

- Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra:

Điều 2. Giao....(3) chịu trách nhiệm bảo quản tài liệu niêm phong/khai thác tài liệu niêm phong.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (2) và... (3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
- Như Điều 3;

(Ký, ghi rõ họ tên)

- ...

- Lưu...
______________________________________________________________

(1) Vụ việc, lĩnh vực thanh tra.

(2) Tên tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có tài liệu bị niêm phong.

(3) Tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bảo quản/khai thác tài liệu niêm phong.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     __________________                                     ______________________

       Số:          /QĐ-...
                  ..., ngày ... tháng ... năm 200 ... 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm kê tài sản

_______________________

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (1)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thi hành Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(2);

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra (hoặc xét tính chất, mức độ của vụ việc),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm kê tài sản đối với (3)...:

- Nội dung:

- Thời gian:

- Địa điểm:

Điều 2. Yêu cầu... (4) chịu trách nhiệm tiến hành kiểm kê.

Đối tượng thanh tra... (3) có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Thanh tra.

Việc kiểm kê tài sản được lập biên bản kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Đoàn thanh tra, ...(3)... (4) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...
______________________________________________________________

(1) Chức danh của người có thẩm quyền ra quyết định kiểm kê tài sản.
(2) Vụ việc thanh tra.

(3) Tên tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có tài sản bị kiểm kê.

(4) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiến hành kiểm kê tài sản.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



      Số:             /QĐ-...  
                  ..., ngày ... tháng ... năm 200 ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trưng cầu giám định về (1)


NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (2)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thi hành Quyết định số... /QĐ-… ngày... tháng... năm... của... về việc thanh tra về ... (3) đối với... (4);

Để có cơ sở cho kết luận thanh tra;

Theo đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng cầu giám định về... (1) đối với ...(5).

Điều 2. Đề nghị... (6) giám định về:                                                                                                                                                                                                                                                        

- Yêu cầu:

- Nội dung:...

- Thời gian thực hiện:...

- Kinh phí (nếu cần hoặc theo quy định):

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ... (6) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
- Như Điều 3; 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu:...

__________________________________________

(1) Lĩnh vực (công việc) được trưng cầu giám định.

(2) Chức danh người có thẩm quyền ra quyết định theo quy định.
(3), (4) Vụ việc, lĩnh vực thanh tra; tên đối tượng thanh tra.

(5) Tên tổ chức, cá nhân có đối tượng cần trưng cầu giám định.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.

Ghi chú: (Nếu thanh tra hành chính thì căn cứ vào Điều 42, thanh tra chuyên ngành thì căn cứ vào Điều 52 Luật Thanh tra).

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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      Số:             /QĐ-...  
                      ..., ngày ... tháng ... năm 200 ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm đình chỉ hành vi vi phạm (1)


NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (2)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 32 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thi hành Quyết định số... /QĐ-… ngày... tháng... năm... của... về việc thanh tra.. (3);

Theo đề nghị của ông (bà)...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ hành vi vi phạm...(1) đối với ...(4).

- Lý do:

- Nội dung:

- Thời gian tạm đình chỉ (theo quy định của pháp luật):

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ... (4) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
- Như Điều 2; 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu:...

__________________________________________

(1) Tên hành vi vi phạm cần đình chỉ.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền ra quyết định.

(3) Vụ việc lĩnh vực thanh tra.

(4) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị tạm đình chỉ.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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            Số:             /QĐ-...  
                                       ..., ngày ... tháng ... năm 200 ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép


NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (1)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thi hành Quyết định số... /QĐ-… ngày... tháng... năm... của... về việc thanh tra...(2);

Để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính (hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận thanh tra);

Theo đề nghị của ông (bà)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép.

- Lý do: 

- Số lượng, đặc điểm:

- Tình trạng:

- Thời gian tạm giữ:

- Địa điểm tạm giữ:

Điều 2. Yêu cầu.... (3) thực hiện việc tạm giữ (tiền, đồ vật, giấy phép).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ... (3) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
- Như Điều 3; 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu:...

_________________________________________

(1) Chức danh người có thẩm quyền ra quyết định.

(2) Vụ việc, lĩnh vực thanh tra.

(3) Tên cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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        Số:               /QĐ-...  
                         ..., ngày ... tháng ... năm 200 ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi tiền, tài sản


NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (1)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 36 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thực hiện Kết luận thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về (2);

Theo đề nghị của ông (bà)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi tiền (hoặc tài sản) đối với ...(3) 

- Nêu rõ số lượng, đặc điểm;

- Tiền thu hồi nộp về tài khoản số...tại Kho bạc Nhà nước...; Tài sản thu hồi nộp về ... lưu giữ chờ xử lý.

Điều 2. Yêu cầu... (4) thực hiện việc thu hồi tiền, tài sản

- Biện pháp để thu hồi:...

- Thời gian thực hiện:...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ...(3), (4) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
- Như Điều 3; 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu:...

__________________________________________

(1) Chức danh người có thẩm quyền ra quyết định

(2) Vụ việc, lĩnh vực được thanh tra.

(3) Tên tổ chức, cá nhân bị thu hồi tiền, tài sản.

(4) Tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu hồi tiền, tài sản.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     


         Số:            /QĐ-... 
                ..., ngày ... tháng ... năm 200 ... 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy bỏ (1)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (2)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về..(3);

Xét đề nghị của ông (bà)...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực Quyết định số... ngày... tháng... năm... về... (1) kể từ ngày... tháng... năm...





Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ...(4) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 2;

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...
_________________________________________________________________

1) Các quyết định bị huỷ bỏ: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; trưng cầu giám định, thẩm định; xử phạt vi phạm hành chính; tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính, tịch thu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính, niêm phong, kiểm kê, tạm đình chỉ hành vi vi phạm, tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép...;

(2) Chức danh của người có thẩm quyền ra quyết định (những người có thẩm quyền ra quyết định để thực hiện thì có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ).

(3) Vụ việc, lĩnh vực thanh tra.

(4) Tổ chức, cá nhân có liên quan (để thực hiện).

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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                ..., ngày ... tháng ... năm 200 ...
BIÊN BẢN

Công bố quyết định thanh tra




Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ vào ...
Hôm nay, vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... 

Đoàn thanh tra (hoặc Thanh tra viên được phân công nhiệm vụ thanh tra) gồm: 

1. .................      Chức vụ, Trưởng Đoàn thanh tra                                   

2. .................         ... 


- Tiến hành công bố Quyết định thanh tra số:... ngày... tháng... năm... của... thanh tra về...

Đối tượng thanh tra:

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Cơ quan tham gia (liên quan) gồm:
1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Nội dung và kết quả làm việc

1. Trưởng Đoàn (hoặc ủy quyền):

- Đọc toàn văn Quyết định thanh tra, nội dung thanh tra (đề cương nếu có)

- Thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đối tượng thanh tra; Kế hoạch, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra và các nội dung liên quan khác.

2. ý kiến của đối tượng thanh tra (nếu có):

- Thống nhất, chưa thống nhất, kiến nghị...;

- Việc công bố quyết định thanh tra kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản lập xong được đọc lại cho mọi người có mặt tại buổi công bố quyết định cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây:

	Đối tượng thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)
	Trưởng Đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người ghi biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
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               ..., ngày ... tháng ... năm 200 ... 
BIÊN BẢN

Niêm phong/mở niêm phong






Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Thực hiện Quyết định niêm phong (mở niêm phong) số... ngày... tháng... năm... của...;

Hôm nay, vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... 

Thành phần tham gia gồm: 

I. Đại diện Đoàn thanh tra:

1. .................      Chức vụ: 

2. .................      Chức vụ:

II. Đối tượng thanh tra:

1. ... 
Chức vụ:...
Địa chỉ ...

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:...  Ngày cấp:......Nơi cấp:....


2. ...

III. Với sự chứng kiến của: ông (bà) ... chức vụ:... địa chỉ ... nghề nghiệp:...

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:... Ngày cấp:...... 
Nơi cấp:.............

Nội dung:

Tiến hành niêm phong/mở niêm phong tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

(Có bản danh mục tài liệu kèm theo)

Diễn biến quá trình thực hiện.

...

Việc niêm phong tài liệu kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản lập xong được đọc lại cho mọi người có mặt tại buổi niêm phong/mở niêm phong cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây:

  

  Người ghi biên bản



 (Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Đoàn thanh tra            Đối tượng thanh tra            Người chứng kiến 

    (Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)                                            

Danh mục tài liệu (hoặc nơi chứa tài liệu) niêm phong (hoặc mở niêm phong)

(Kèm theo biên bản niêm phong ngày... tháng... năm...)

	STT
	Tên tài liệu
	Số ký hiệu
	Số lượng
	Tình trạng tài liệu
	Ghi chú

	1

2

3

n
	
	
	
	
	


	Đối tượng thanh tra

(ký, ghi rõ họ tên)


	..., ngày... tháng... năm...

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)




TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
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TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  ..., ngày ... tháng ... năm...
BIÊN BẢN

Kiểm kê tài sản




Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Thực hiện Quyết định kiểm kê tài sản số... ngày... tháng... năm... của...;

Hôm nay, vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... 

Thành phần tham gia kiểm kê gồm: 

I. Những người tiến hành kiểm kê gồm:

1. .................      Chức vụ:

2. .................      Chức vụ:

Tiến hành kiểm kê tài sản...

II. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài sản bị kiểm kê gồm:

1. ...  Chức vụ:... 
, địa chỉ... , giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:...  ngày cấp:......nơi cấp:....


2. ...

III. Người chứng kiến gồm:

1. ...  
Chức vụ:... Địa chỉ ... , giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:... , ngày cấp:..... , nơi cấp:...

2. .................  ...

Nội dung và kết quả:
1. Tên, số lượng, tình trạng tài sản: (Có danh mục kèm theo).

2. Diễn biến quá trình thực hiện.

3. Việc kiểm kê kết thúc vào hồi:... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản lập xong được đọc lại cho mọi người có mặt tại buổi kiểm kê cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây:



Người ghi biên bản



(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện ngừơi thực hiện            Tổ chức, cá nhân                Người chứng kiến 

   (Ký, ghi rõ họ tên)                    có tài sản bị kiểm kê              (Ký, ghi rõ họ tên)   

                                                       (Ký, ghi rõ họ tên) 
Danh mục tài sản kiểm kê

(Kèm theo biên bản kiểm kê tài sản ngày... tháng... năm...)

	STT
	Tên tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng tài sản
	Ghi chú

	1

2

3

.

.

n
	
	
	
	
	


	Đại diện

cơ quan, đơn vị, cá nhân bị kiểm kê tài sản

(Ký, ghi rõ họ tên)
	..., ngày... tháng... năm...

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
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         Số:            /QĐ-...   
                     … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 


QUYẾT ĐỊNH

Chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang cơ quan thanh tra

(hoặc chính quyền địa phương) để xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (1)
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số...ngày...tháng...năm ...của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải;

Căn cứ ... (2);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính lập ngày...tháng...năm ...

Theo đề nghị của ông (bà)... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang (3) để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Điều 2. (4) chịu trách nhiệm bàn giao, theo dõi việc xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (4) và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

          NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Cá nhân, tổ chức vi phạm (thay thông báo);         
- ...

- Lưu...

______________________________ 

(1) Chức danh người có thẩm quyền ra quyết định;

(2) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, người ra quyết định chuyển vụ việc;

(3) Tên cơ quan thanh tra hoặc chính quyền địa phương có thẩm quyền xử phạt.

(4) Cơ quan, cá nhân giúp việc người ra quyết định chuyển;

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
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TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                             … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 


BIÊN BẢN

Bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan thanh tra

(hoặc chính quyền địa phương) để xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về (1) sang cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... của...(2),

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Tại:... 

Tiến hành bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính về... (1):

Thành phần tham gia bàn giao gồm:

I. Đại diện bên giao:
1. Họ và tên: 
Đơn vị: 
Chức vụ:

2. Họ và tên: 
Đơn vị:
Chức vụ: 

...
II. Đại diện bên nhận:
1. Họ và tên: 
Đơn vị: 
Chức vụ:

2. Họ và tên: 
Đơn vị:
Chức vụ:

...

Nội dung
Hồ sơ bàn giao gồm:

1.Tên tài liệu:................................................................

2. Tài liệu có... trang, từ trang ... đến trang. 

- Đại diện bên nhận đã xem xét hồ sơ và công nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ như đã bàn giao.

- Ý kiến các bên (nếu có).

Việc bàn giao kết thúc vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... .Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản lập xong đã đọc lại cho mọi ngừơi cùng nghe, công nhận đúng và ký tên.


  Đại diện bên nhận
                                    Đại diện bên giao


(ký, ghi rõ họ tên )
                                       (ký, ghi rõ họ tên )   
_______________________________________

(1) Vụ việc vi phạm.

(2) Chức danh của người ra quyết định.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      
                                                                        … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 


BIÊN BẢN

Bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính


Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về (1) sang cơ quan thanh tra hoặc chính quyền địa phương số... ngày... tháng... năm... của... (2),

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại:...

Tiến hành bàn giao tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về... (1):

Thành phần tham gia bàn giao gồm:  

I. Đại diện bên giao:

1. Họ và tên: 
Đơn vị:
Chức vụ:


2. Họ và tên: 
Đơn vị: 
Chức vụ:

II. Đại diện bên nhận:
1. Họ và tên: 
Đơn vị: 
Chức vụ:

2. Họ và tên: 
Đơn vị:
Chức vụ:

Nội dung:
Bên giao tiến hành bàn giao tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về... (1) cho bên nhận, gồm:

1....
Số lượng... 
đơn vị tính...              ...

2....                Số lượng...       đơn vị tính    ...             ...

(Nếu có nhiều tang vật/phương tiện vi phạm thì làm biểu thống kê, kèm theo).


Tình trạng tang vật/phương tiện:  

Đại diện bên nhận đã xem xét tang vật/phương tiện và công nhận tình trạng như sau:...

Việc bàn giao kết thúc vào hồi giờ... ngày... tháng... năm. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản lập xong đã đọc lại cho mọi ngừơi cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây:

          Đại diện bên nhận
                      Đại diện bên giao

           (ký, ghi rõ họ tên)                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

________________________________________________________________

(1) Vụ việc vi phạm.

(2) Chức danh của người ra quyết định.

Biểu thống kê

tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về...(1)


(Kèm theo Biên bản .... ngày... tháng... năm...về ...) 

	Số TT
	Tên tang vật, phương tiện
	Số lượng
	Đặc điểm
	Ghi chú

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	n
	
	
	
	


                   
                                                       Người lập bảng thống kê

                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 
BIÊN BẢN XÁC MINH


Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (hoặc Quyết định cử người đi xác minh)

Hôm nay, vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... 

Đoàn thanh tra (hoặc Thanh tra viên) tiến hành xác minh. 

Thành phần gồm

I. Đoàn thanh tra (Thanh tra viên):
1. .................      Chức vụ:                                   

2. .................         ...                                          

II. Đại diện cơ quan cung cấp nội dung sự việc cần xác minh:
1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

II. Với sự tham gia của:
1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

nội dung và kết quả xác minh

1. ..................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Việc xác minh kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản lập xong được đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây:

    Đại diện nơi xác minh 
                            Đại diện đoàn thanh tra 
  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (hoặc thanh tra viên)
                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)
 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                  
                   … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 

BIÊN BẢN

Công bố kết luận thanh tra




Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Điều 35 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Hôm nay, vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... 

I. Chúng tôi gồm:

1. .................      Chức vụ.                                   

2. .................         ... 

Tiến hành công bố kết luận thanh tra số:... ngày... tháng... năm... của...

II. Đối tượng thanh tra:  

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

III. Với sự tham gia của:
1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Nội dung và kết quả làm việc

1. Người ra kết luận thanh tra (hoặc người được giao công bố Kết luận thanh tra) đọc toàn văn Kết luận thanh tra số...ngày...tháng...năm... của... và các ý kiến xử lý kết luận của cấp có thẩm quyền (nếu có).

2. Nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thành tra.

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị, cá nhân liên quan (nếu có).

Việc công bố kết luận thanh tra kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản lập xong được đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây:



Người ghi biên bản



(Ký, ghi rõ họ tên)
   Đại diện đơn vị được thanh tra
                  Người công bố kết luận thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)
                    (Ký, ghi rõ họ tên)

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐOÀN THANH TRA                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                  
                   … , ngày ... tháng ... năm 200 ... 
BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

Về việc (1)




Thi hành Quyết định thanh tra số           /TTr ngày….tháng….năm….của …(Hoặc quyết định phân công Thanh tra viên số           /TTr ngày….tháng….năm….của …);

Đoàn Thanh tra gồm:

1. Ông (bà)……….Trưởng đoàn;

2. Ông (bà)………..Đoàn viên;

….

(Nếu Thanh tra viên và người giúp việc Thanh tra viên, cũng ghi rõ họ và tên)

Đã tiến hành thanh tra từ ngày….tháng….năm…. đến ngày….tháng….năm….tại (2)

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, các biên bản làm việc, biên bản vi phạm và các quyết định xử lý (nếu có), Đoàn Thanh tra (hoặc Thanh tra viên) báo cáo kết quả như sau:

1. Đánh giá, kết luận về từng nội dung đã tiến hành thanh tra, kiểm tra.

2. Xác định rõ tính chất, mực độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có);

3. Các ý kiến khác nhau giữa Thành viên Đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có);

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng (quyết định xử lý hành chính, đình chỉ, tạm đình chỉ, lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính…).

Nếu có nhiều biên bản, quyết định xử lý thì lập biểu, thống kê, tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý.

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA 

   (HOẶC THANH TRA VIÊN)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

_______________________________________

(1) Tên cuộc thanh tra theo Quyết định.

(2) Nơi tiến hành thanh tra có thể là cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra hoặc tên công trình...;
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